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DANH SÁCH ĐỀ CỬ SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI CÔNG TY FOXCOM NĂM 2019

TT Mã sinh viên Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Lớp Khoa Tháng, năm dự kiến tốt nghiệpĐiểm TBCTL (CPA / thang 4)Điện thoại E-mail Hộ khẩu thưởng trú (Thôn, Xã, Huyện, Tỉnh)

1 1141050390 LÃ XUÂN QUÝ Nam 13/02/1998 163448325 29/10/2014 CA Nam Định Điện Tử 5 Điện tử Tháng 6/2020 3.10 0398338246 xuanquy98nd@gmail.com thôn An Ngoài-Xã Phương Định-Huyện Trực Ninh-Tỉnh Nam Định

2 1141050558 Phạm Duy Hùng Nam 01/04/1998 142951354 26/12/2014 Công an Hải Dương Điện tử 8-K11 Điện tử Tháng 10/2020 2.49/4 0326316649 phamduyhung01041998@gmail.comThạch Khôi,Tp Hải Dương,Tỉnh Hải Dương

3 1141050331 Lê Ngọc Quang Nam 09/10/1998 132339084 28/06/2014 Tỉnh Phú Thọ Điện tử 5 Điện tử Tháng 6/2020 2.71 0357693355 Lengocquang113@gmail.com Khu 8 xã phú lộc  phù ninh phú thọ

4 1141050458 Lê Thị Hoài Nữ 25/08/1998 175072677 31/10/2015 CA Thanh Hóa Điện tử 6 Điện tử Tháng 6/2020 3.29 0334644744 lethihoai25081998@gmail.com Thôn 6, Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

5 1141050483 Nguyễn Hồng Thái Nam 02/10/1998 122274739 18/10/2014 CA Bắc Giang Điện tử 7-K11 Điện tử Tháng 6/2020 2.27 0869228660 nhthaii98bg@gmail.com Thôn Đồng Tâm- Xã Thường Thắng-Huyện Hiệp Hòa-Bắc Giang

6 1141050365 Nguyễn Anh Tuấn Nam 01/09/1998 187748849 09/11/2015 Nghệ An Điện Tử 5-K11 Điện tử Tháng 6/2020 2.77 0333486600 aninunu98@gmail.com Xã Quỳnh Hậu,huyện Quỳnh Lưu,tỉnh Nghệ An

7 1141250101 Phí Phương Nam Nam 11/02/1998 001098006470 15/06/2015 Hà Nội Kỹ thuật máy tính 2 Điện tử Tháng 10/2020 2.72 0369871946 phiphuongnam1998@gmail.comPhú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

8 1141050421 Nguyễn Hương Giang Nữ 17/04/1998 030198001044 06/08/2018 Hải Dương Điện tử 6-K11 Điện tử Tháng 6/2020 3.2 0357085151 huonggiangnguyen1807@gmail.comTrung Quê- Lê Lợi-Chí Linh - Hải Dương 

9 1141050479 Phùng Văn Tiến Nam 14/03/1998 122244384 08/01/2014 Bắc Giang Điện Tử 7 K11 Điện tử Tháng 6/2020 2.37 0336220221 tien98totti@gmail.com Thôn Đồng Sói - xã Bắc Lý-huyện Hiệp Hòa-tỉnh Bắc Giang

10 1141250056 Đỗ Văn Lợi Nam 22/06/1998 135877165 07/03/2014 CA Vĩnh Phúc Kỹ Thuật Máy Tính 1 Điện tử Tháng 10/2020 0359846118 loidv2206@gmail.com Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

11 1141050425 Trịnh Ngọc Hải Nam 18/07/1998 038098006890 19/11/2018 Công an Tỉnh Thanh Hóa Điện tử 6-K11 Điện tử Tháng 6/2020 3.1 0904755006 haitrinhngoc98@gmail.com 187 phố Bà Triệu, Thị Trấn Triệu Sơn, Triệu Sơn Thanh Hóa

12 1141050431 Trần Văn Bảo Nam 16/02/1998 168615716 02/07/2015 Hà Nam Điện Tử 6 Điện tử Tháng 6/2020 2.62 0989059773 trangianguyenly@gmail.com 4 Mão Cầu,Nguyên Lý,Lý Nhân, Hà Nam

13 1141150004 Đặng Quang Huy Nam 07/04/1998 122244388 14/12/2017 Bắc Giang TT&MMT1 K11 Điện tử Tháng 6/2020 2.1 0336712121 Huydang1998bg@gmail.com Thôn Yên Ninh, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

14 1141050459 Nguyễn Thị Hợp Nữ 10/08/1998 125774017 06/06/2019 Công An tỉnh Bắc Ninh Điện tử 6 Điện tử Tháng 6/2020 3.1 0355475533 Nguyenhop10081998@gmail.comThôn Đại Lâm- xã Tam Đa- huyện Yên Phong- tỉnh Bắc Ninh

15 1141050562 Hoàng Danh Quý Nam 14/11/1998 122254135 bắc  giang điện tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.6 0967598700 hoangdanhquy1411@gmail.comxã quảng minh, huyện việt yên, bắc giang

16 1141050183 Nguyễn Thành Đạt Nam 20/08/1998 132279104 19/08/2016 CA Phú Thọ Điện tử 3 Điện tử Tháng 6/2020 2.78 0392344744 nguyenthe866@gmail.com Khu 4, Ngọc Đồng, Yên Lập, Phú Thọ

17 1141050216 Tạ Minh Tiến Nam 29/06/1998 001098019668 15/09/2017 Hà Nội Điện Tử 3 Điện tử Tháng 6/2020 2.41 0352783535 minhtien.ta.5@gmail.com Trung Kỳ-  Đắc Sở - Hoài Đức - Hà Nội

18 1141050189 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 07/01/1998 001198004621 03/03/2015 Ngọc Tảo-Phúc Thọ- Thành phố Hà NộiĐiện tử 3 Điện tử Tháng 6/2020 2.76 0976039374 Thuytham98@gmail.com Cụm9-xã Ngọc Tảo-huyện Phúc Thọ-thành phố Hà Nội

19 1141050187 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 20/10/1998 122235086 25/09/2013 Bắc Giang Điện tử 3- K11 Điện tử Tháng 6/2020 2.5 0388987111 mymiu9894ty@gmail.com Thôn Sấu, xã liên chung, huyện Tân yên, tỉnh bắc giang

20 1141050626 Đỗ Văn Dương Nam 22/10/1998 036098005494 16/03/2016 Cục cảnh sát tỉnh Nam ĐịnhĐiện tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.77 0963851344 duong1998haui@gmail.com An Lạc - Tam Thanh - Vụ Bản - Nam Định

21 1141050197 Nguyễn Văn Lộc Nam 02/05/1998 122235087 25/09/2013 Bắc Giang Điện Tử 3 Điện tử Tháng 6/2020 2.4 03537288000 loc251998@gmail.com Thôn Bến Xã Liên Chung Huyện Tân Yên Tỉnh Bắc Giang

22 1141050594 Nguyễn Trọng Tài Nam 11/01/1998 030098005110 31/10/2019 Hà Nội Điện Tử 8 - k11 Điện tử Tháng 6/2020 2.3 0901587789 nguyentrongtaicbq@gmail.com Tổ 8, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

23 1141050374 Trần Văn Tuấn Nam 04/03/1998 036098007845 02/01/2018 Công an nam định Điện tử 5 Điện tử Tháng 6/2020 2.5 0946391082 Meoktnd@gmail.com Xóm 3, xã kim thái, huyện vụ bản, tỉnh nam định

24 1141050215 Trần Xuân Hanh Nam 02/09/1998 033098001889 28/06/2018 Văn Giang~ Hưng Yên Điện tử 3-K11 Điện tử Tháng 6/2020 2.5 0964515980 Blackstarvk98@gmail.com Thôn thượng , xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

25 1141050306 Đặng Thị Vân Anh Nữ 23/06/2019 122245671 07/01/2019 Bắc Giang Điện tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.6 0387570123 Vanhvanh1231998@gmail.comThôn5, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang

26 1141050603 Trần Văn Trưởng Nam 17/10/1998 122239327 23/06/2017 Bắc Giang ĐH- Điện tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.3 0965576531 truongbg198@gmail.com Xóm Lò- Nguyên Xá - Minh Khai- Bắc Từ Liêm - Hà Nội

27 1141050610 LƯƠNG VĂN ĐỨC Nam 18/08/1998 031098005497 27/04/2017 Công An Hải Phòng Điện Tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.45 0971833990 luongvanduc1898@gmail.com Thôn Tiên Hội,xã An Tiến,huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng 

28 1141250047 Nguyễn Tiến Quang Nam 02/04/1998 036098003889 05/02/2015 Công an Nam Định Công nghệ Kỹ thuật máy tính 1Điện tử Tháng 10/2020 2.47 0377270204 nguyen24quang@gmail.com xóm 15, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

29 1141050240 Đỗ Đức Công Nam 28/10/1998 125791700 22/11/2013 tỉnh Bắc Ninh điện tử 3 Điện tử Tháng 6/2020 2.67 0989741465 doduccong2810@gmail.com thôn Xuân Đồng, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

30 1141050203 Đỗ Văn Hợp Nam 21/12/1998 125766877 10/05/2013 Thành phố bắc ninh Điện tử 3 Điện tử Tháng 6/2020 2.2 0333022121 Hopbn98@gmail.com Thôn đạo chân- xã kim chân - TP. Bắc ninh

31 1141250153 Trần Thanh Tùng Nam 23/03/1998 163389174 05/08/2013 Công An tỉnh Nam Định Công nghệ Kỹ thuật Máy TínhĐiện tử Tháng 6/2020 2.3 0345870888 tungmom1998@gmail.com Thôn Cư Nhân, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

32 1141250092 Đỗ Văn Chuyên Nam 29/01/1998 001098005302 21/04/2015 Hà Nội KTMT 2 Điện tử Tháng 6/2020 2.83 0389870303 chuyen1198@gmail.com Thôn Cả, Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 

33 1141250154 Nguyễn Quang Triển Nam 17/07/1998 125773945 09/04/2013 Yên Phong Bắc Ninh Công Nghệ Kĩ Thuật Máy Tính 2Điện tử Tháng 6/2020 2.25 0392298181 quangtrien1707@gmail.com Tam Đa Yên Phong Bắc Ninh

34 1141250170 Phạm Ngọc Trai Nam 31/10/2019 31/10/2019 Điện tử Tháng 10/2020 0374793300 Lysin198@gmail.com

35 1141050148 Nguyễn Viết Hải Nam 14/09/1998 022098002892 15/09/2016 Quảng Yên - Quảng Ninh Điện tử 2 Điện tử Tháng 6/2020 2.63/4 0356568562 viethai140998@gmail.com Lâm Sinh 2, Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh

36 1141050611 Đinh Xuân Hiếu Nam 12/04/1998 174912953 30/12/2015 Thanh Hoá Điện tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.5 0393465436 dinhxuanhieuhaui@gmail.com Yên Nẫm 2 ,Công Bình ,Nông Cống,Thanh Hoá

37 1141250121 Vũ Hữu Tuấn Nam 02/07/1998 145813449 23/03/2013 Hưng Yên Kỹ thuật máy tính 2 Điện tử Tháng 6/2020 2.69 0963882798 tuanvuhuu2798@gmail.com Thôn Hoàng Nha, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

38 1141050258 Lưu Anh Dũng Nam 17/03/1998 145818531 21/03/2013 Hưng Yên Điện tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.63 0356200333 anhdungvg17@gmail.com Xã Phụng Công _ huyện Văn Giang - Tỉnh Hưng Yên

39 1141250145 Nguyễn Quang Khánh Nam 22/08/1998 175025554 06/03/2016 Thanh Hóa Kĩ thuật máy tính 2 Điện tử Tháng 6/2020 2.57 0325231357 quangkhanh22898@gmail.comLiên Trung, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

40 1141050269 Nguyễn Văn Đại Nam 02/05/1998 063468145 17/06/2013 Lào Cai Điện tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.23 0334026191 nguyendai.98haui@gmail.com Thôn Nậm Hẻn, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

41 1141050293 Nguyễn Viết Cường Nam 11/05/1998 035098000716 07/03/2016 Hà Nam Điện Tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.37 0977672013 nvcuong110598@gmail.com Liêm Tiết, Phủ Lý, Hà Nam

42 1141050344 BùiVăn Chủ Nam 03/11/1998 036098001811 21/10/2015 Giao Thủy- Nam Định Điện Tử 5- K11 Điện tử Tháng 6/2020 2.2/4 0337269090 minhchuprox98@gmail.com Thôn Hiệt Củ ,xã Giao Tân ,huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

43 1141050352 Trần văn mạnh Nam 11/01/1998 142863320 17/07/2013 Công an hải dương Điện tử5 Điện tử Tháng 6/2020 2.93 0327724466 Manhtran700@gmail. Com Thôn tống buồng- xã thái thịnh huyện kinh môn - tỉnh hải dương

44 1141050055 Huỳnh Bá Đạt Nam 16/01/1998 017432974 04/12/2012 Hà Nội Điện tử 1 Điện tử Tháng 6/2020 2.55 0783681998 Badat0909@gmail.com Thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng , Hà Nội

45 1141050294 Dương Văn Trường Nam 03/08/1998 125862405 07/05/2018 Bắc Ninh Điện tử 4 Điện tử Tháng 10/2020 2.45 0975823489 duongtruong199842@gmail.comthôn Lạng Khê, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

46 1141050284 Hoàng Thị Thúy Dung Nữ 29/07/1998 001198011206 21/01/2016 Hà Nội Điện tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.99 0352540202 dungdthaui@gmail.com Đồng Táng- Đồng Trúc - Thạch Thất- Hà Nội



TT Mã sinh viên Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Lớp Khoa Tháng, năm dự kiến tốt nghiệpĐiểm TBCTL (CPA / thang 4)Điện thoại E-mail Hộ khẩu thưởng trú (Thôn, Xã, Huyện, Tỉnh)

47 1141050317 Thân Tuyết Minh Nữ 13/01/1998 122280458 15/01/2015 CA Bắc Giang Điện tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.52 0339321122 thantuyetminh1998@gmail.comHiển , Quang Thịnh , Lạng Giang , Bắc Giang

48 1141050318 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 08/06/1998 122280457 15/01/2015 CA tỉnh Bắc Giang Điện tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.37 0364158333 nguyenthihaityen080698@gmail.comthôn An Lạc, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

49 1141050418 Nguyễn Bá Văn Nam 01/03/1998 125816581 26/06/2014 Bắc Ninh Điện tử 6 Điện tử Tháng 10/2020 2.8 0327394295 vannguyen010398@gmail.com Cựu Tự-Ngọc Xá-Quế Võ- Bắc Ninh

50 1141050340 Nguyễn Hữu Nhiệm Nam 08/11/1998 142788657 15/07/2013 Hải Dương Điện tử 5 Điện tử Tháng 6/2020 2.61 0346584333 kocoten14789630@gmail.com Thôn Đức Đại , Thị Trấn Gia Lộc , Huyện Gia Lộc , Tỉnh Hải Dương

51 1141050372 Trần văn cường Nam 10/11/1998 035098000047 10/06/2015 Cục trưởng cục cảnh sát dkql cư trú và dlqg về dân cưĐiện tử 5 Điện tử Tháng 6/2020 2.6 0977573740 Tranvancuong98kp@gmail.comXóm 16-xã khả phong-huyện kim bảng-tỉnh hà nam

52 1141050369 Đặng Hữu Đức Nam 20/03/1998 168616223 03/08/2015 Hà Nam Điện tử5 Điện tử Tháng 6/2020 2.76 0963937391 danghuuduc01@gmail.com Thôn Cổ Viễn xã Hưng Công huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

53 1141050334 Bùi Văn Thanh Nam 16/12/1998 035098001042 29/03/2016 Hà Nam Điện Tử 5 Điện tử Tháng 6/2020 2.7 0345620099 buivanthanh1612@gmail.com Liêm Sơn- Thanh Liêm- Hà Nam

54 1141050266 Đoàn Văn Đức Nam 03/02/2019 030098002959 29/12/2016 Thị trấn Gia Lộc-Gia Lộc-Hải DươngĐiện tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.4 0346493636 doanvanduc3298@gmail.com Thị trấn Gia Lộc- Huyện Gia Lộc- tỉnh Hải Dương

55 1141050388 Nguyễn Quyết Tiến Nam 12/09/1997 026097000268 15/01/2015 Vĩnh Phúc Điện tử 5 Điện tử Tháng 6/2020 2.3 0983982645 tinhyeuvocuc@gmail.com Dân chủ-Đôn Nhân-Sông lô-Vĩnh Phúc 

56 1141050295 Ngô Tiến Quyền Nam 23/11/1998 125775680 01/06/2013 Bắc Ninh Điện Tử 4 Điện tử Tháng 10/2020 2.3 0332473579 quyennato3@gmail.com Thôn Nghi An, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

57 1141050394 Nguyễn Tiến Tú Nam 01/07/1998 122235233 21/09/2013 Công an Bắc Giang Điện tử 5 - K11 Điện tử Tháng 6/2020 3.18 0965233681 tientu1798@gmail.com Thôn Hưng Thịnh - Xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang

58 1141050320 Dương Văn Trọng Nam 23/03/1997 013679149 04/01/2014 Hà Nội Điện Tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.17 0352936677 trongduong1697@gmail.com Mai Đoài, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội

59 1141050279 Đồng Văn Huy Nam 10/06/1998 163423943 18/08/2014 Tỉnh Nam Định Điện Tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.7 0357618333 dongvanhuy1998@gmail.com Thôn 5, xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

60 1141050601 Hoàng Văn Thơ Nam 22/11/1998 001098010764 03/12/2015 Hà  Nội Điện tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.47 0337872424 thohoang7760@gmail.com Đông Hạ, Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội

61 1141050270 Nguyễn Văn Thiết Nam 03/12/2019 036098004862 08/03/2016 cục cảnh sát Hải Hậu Điện Tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.57 0934633540 thietantonio98@gmail.com Xóm Xuân Hòa Tây-xã Hải Hòa- huyện Hải Hậu- tỉnh Nam Định

62 1141050289 TRẦN KIM SƠN Nam 25/02/1998 132311536 29/09/2012 TỈNH PHÚ THO ĐIỆN TỬ 4-K11 Điện tử Tháng 6/2020 2.71 0978127647 son25021998@gmail.com XÃ SƠN TÌNH,HUYỆN CẨM KHÊ,TỈNH PHÚ THỌ

63 1141050128 Nguyễn Thị Trang Nữ 01/03/1998 125790617 03/09/2013 Bắc Ninh Điện Tử 2 Điện tử Tháng 6/2020 3.01 0981440398 trangnguyen.gb.bn@gmail.comChi Nhị, Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh

64 1141050532 Nguyễn Văn Dũng Nam 27/08/1998 001098001308 29/05/2014 Công An Thành Phố Hà NộiĐiện tử 7 Điện tử Tháng 6/2020 2.25 0983934298 caubuonviai270898@gmail.comHạc Sơn-Châu Sơn-Ba Vì-Hà Nội

65 1141050313 Nguyễn Văn Hoàng Nam 17/09/1998 187732635 16/12/2015 nghệ an điện tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.72 0387812666 hoang7636@gmail.com Phường quỳnh thiện,TX hoàng mai,Tỉnh nghệ an

66 1141050161 Đoàn Thị Bích Ngọc Nữ 07/04/1998 152165589 25/06/2012 Thái Bình Điện tử 2 Điện tử Tháng 6/2020 3.16 0369251892 ngocdoan0704@gmail.com Thôn Hưng Long Nam, xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

67 1141050384 NGÔ XUÂN LỘC Nam 03/01/1998 022098001217 23/12/1998 Đông Triều Quảng Ninh ĐT5 Điện tử Tháng 6/2020 2.51 0398265111 ngoloc03011998@gmail.com Thị Xã Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh

68 1141050351 Bùi Hồng Sơn Nam 02/10/2019 174841601 13/04/2014 Thanh Hóa Điện Tử 5 Điện tử Tháng 6/2020 2.56 0395057464 buihongson210@gmail.com Thôn 3 xã Thạch Long huyên Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa

69 1141050504 Tống văn Sáng Nam 24/12/1997 164608454 02/05/2012 Ninh Bình điện tử 7 Điện tử Tháng 10/2020 2.44 0358403666 sang1997nb@gmail.com thôn ngọc lâm, xã yên lâm, huyện yên mô, tỉnh Ninh Bình 

70 1141250115 Trần Mạnh Cường Nam 21/09/1998 145851022 05/06/2013 Hưng Yên Công Nghệ Kĩ Thuật Máy Tính 2Điện tử Tháng 6/2020 2.55 0343106991 trancuong010898@gmail.com Thiện Phiến- Tiên Lữ-Hưng Yên

71 1141050345 Thân Ngọc Sơn Nam 03/11/1998 122321966 10/03/2016 Bắc Giang Điện tử 5 - K11 Điện tử Tháng 6/2020 2.8 0347323436 thanngocson031198@gmail.comthôn Phúc Hạ, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

72 1141050462 Nguyễn Thị Thảo Nữ 22/06/1998 122245676 07/01/2014 Bắc Giang Điện tử 6 Điện tử Tháng 6/2020 3.51 0358828822 Thaonguyen229806@gmail.comXuân Hòa - Hương Mai - Việt Yên - Bắc Giang

73 1141050254 Bùi Thị Thảo Nữ 28/12/1998 152189909 28/12/1998 công an Thái Bình Điện tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 3.16 0354597818 buithao199828@gmail.com Dụ Đại _Đông Hải_Quỳnh Phụ_THái Bình

74 1141050321 Bùi Thị Nhung Nữ 24/04/1998 174840632 20/11/2013 Thanh Hóa điện tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.15 0374454341 nhungthibui2404@gmail.com Lệ cẩm 1, Thành Mỹ, Thạch Thành, Thanh Hóa

75 1141250048 Nguyễn Công Nam Nam 20/10/1998 125807978 25/04/2014 Bắc Ninh Công nghệ Kỹ thuật máy tínhĐiện tử Tháng 6/2020 2.51 0975359254 congnam201098@gmail.com Thôn Tây Giữa, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

76 1141050304 Nguyễn Thị Huyền Nữ 21/04/1998 122245632 Bắc Giang Điện tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.39 0327996993 nguyenhuyen21498@gmail.comThôn Chằm, xã Thượng Lan,  huyện Việt Yên,  tỉnh Bắc Giang

77 1141050622 Ninh Quốc Đoàn Nam 13/01/1998 145851017 05/06/2013 Hưng Yên Điện Tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.91 0344904728 ninhdoan2016@gmail.com Tân Khai, Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên

78 1141050281 Nguyễn Hữu Sơn Nam 04/12/1998 125792870 21/09/2013 Tỉnh Bắc Ninh Điện Tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 1.94 0394242626 huusonhihi@gmail.com Thôn Hoài Trung Xã Liên Bão Huyện Tiên Du Tỉnh Bắc Ninh

79 1141050315 Hoàng Hữu Thắng Nam 14/10/1998 125773611 19/07/2018 Tỉnh Bắc Ninh Điện tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.34 0963242381 Hoanghuuthang1410@gmail.comThôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

80 1141050606 Uông Xuân Lâm Nam 06/11/1998 145846161 27/05/2013 Công An Hưng Yên Điện tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 3.2 0357549595 lamuong93@gmail.com Trần Cao - Phù Cừ - Hưng Yên

81 1141050196 Bùi Văn Hải Nam 30/04/1998 017508705 21/11/2013 Hà Nội Điện tử 3-k11 Điện tử Tháng 6/2020 2.95 0973128932 vanhai128932@gmail.com Trí Thủy-Thủy Xuân Tiên-Chương Mỹ-Hà Nội

82 1141050582 Đinh Khắc Duy Nam 07/11/1998 031098002144 14/09/2015 Hải Phòng Điện Tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.51 0968651859 khacduy.haui@gmail.com Xã Lập Lễ Huyện Thủy Nguyên Thành Phố Hải Phòng

83 1141050593 Mẫn Văn Phiêu Nam 25/08/1998 125762152 01/01/2013 Bắc Ninh Điện Tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.72 0984488006 phieubaggio1998@gmail.com Thôn Tiền - Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh

84 1141050268 Trần thị Ngân Nữ 28/12/2019 125863116 21/12/2019 CA Quễ Võ Diện Tư 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.1 0352194555 tranthingan280198@gmail.comLê độ/Quế tân/Quế võ/Bắc Ninh

85 1141050396 Mạc Văn Duy Nam 24/12/1998 1222272241 27/10/2014 Huyện Tân Yên, Bắc GiangĐiện Tử 5 - K11 Điện tử Tháng 6/2020 2.9 0334215607 duymac612@gmail.com Thôn Giữa, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

86 1141050094 Nguyễn Linh Sơn Nam 23/11/1998 026098001399 03/08/2015 Vĩnh Phúc Điện Tử 1 Điện tử Tháng 6/2020 2.5 0328656969 sonnguyen8616@gmail.com Thôn 2-Xã Trung Kiên-Huyện Yên Lạc-Tỉnh Vĩnh Phúc

87 1141050535 Đỗ Văn Trường Nam 16/08/1998 122319521 08/04/2016 Bắc Giang Điện Tử 7 Điện tử Tháng 10/2020 2.28 0961545317 truong1998a3@gmail.com Thôn Minh Châu- xã Hoàng Thanh- huyện Hiệp Hòa- tỉnh Bắc Giang

88 1141050114 Nguyễn Gia Thái Nam 01/01/1998 013499519 07/03/2012 Công an TP Hà Nội Điện tử 2-K11 Điện tử Tháng 6/2020 2.9 0964039817 Hà Nội

89 1141050168 Nguyễn Văn Lâm Nam 29/10/1998 017494964 18/09/2013 Tp Hà Nội Điện Tử 2 Điện tử Tháng 6/2020 2.92 0986578813 tieulong2497@gmail.com Đống Chanh - Minh Cường - Thường Tín - Hà Nội

90 1141050567 Lê Quang Thắng Nam 14/06/1998 142864111 28/08/2013 Hải Dương Điện Tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.66 0344325139 quangthang140698@gmail.comKim Trà-Tân Dân-Kinh Môn-Hải Dương

91 1141050577 Nguyễn Lang Hoàn Nam 18/06/1998 036098009465 04/07/2018 xã Thành Lợi huyện vụ bản tỉnh Nam ĐịnhĐIÊN TỬ 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.33 0865795284 nguyenlanghoan1@gmail.com xã Thành Lợi,huyện Vụ Bản ,tỉnh Nam Định

92 1141050604 Phạm Thanh Phong Nam 14/08/1998 142871823 18/07/2013 Hải Dương Điện tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 3.09 0392859666 phong140898@gmail.com Đại Đồng-Đồng Gia-Kim Thành-Hải Dương

93 1141050454 Lương Tuấn Anh Nam 05/08/1998 001098007815 08/03/2015 Hà Nội Điện tử 6 Điện tử Tháng 6/2020 2.58 0333910707 luongtuananh0805@gmail.com thôn Đạo ngạn, xã Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội

94 1141050577 Nguyễn Lang Hoàn Nam 03/12/2019 036098009465 04/07/2018 Nam Định Điện tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.33 0865795284 nguyenlanghoan3@gmail.com Xã thành lợi huyện vụ bản tỉnh Nam định

95 1141050455 Nguyễn Thị Hiền Nữ 05/08/1998 122311719 11/07/2019 Công An Bắc Giang Điện Tử 6 Điện tử Tháng 6/2020 2.91 0357463896 nguyenhien.9803@gmail.com thôn 8, xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

96 1141050342 Ngô Ngọc Sang Nam 28/05/1998 017399768 20/06/2012 Hà Nội Công nghê kỹ thuật điện tử 5Điện tử Tháng 6/2020 3.08 0329755678 sangtkd28598@gmail.com Cao xá- đức thượng- hoài đức - hà nội

97 1141050343 Đỗ Văn Hiệp Nam 16/10/1998 036098000956 07/09/2015 Nam Định Điện tử 5 - K11 Điện tử Tháng 6/2020 2.76 0836219846 hiepdovan98@gmail.com Thôn Hiệt Củ,  xã Giao Tân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định



TT Mã sinh viên Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Lớp Khoa Tháng, năm dự kiến tốt nghiệpĐiểm TBCTL (CPA / thang 4)Điện thoại E-mail Hộ khẩu thưởng trú (Thôn, Xã, Huyện, Tỉnh)

98 1141050381 Lê Thành Công Nam 14/04/1998 132319200 26/07/2014 Phú Thọ Điện Tử 5 Điện tử Tháng 6/2020 3.03 0326488817 thanhconglcs144@gmail.com Vĩnh Lại - Lâm Thao - Phú Thọ

99 1141050125 Nguyễn Mậu Quang Nam 14/05/1998 145835593 09/05/2013 Tỉnh Hưng Yên Điện tử 2 Điện tử Tháng 6/2020 2.66 0336057362 quang140598@gmail.com Lại Ốc-Long Hưng-Văn Giang-Hưng Yên

100 1141050261 Nguyễn Đức Phong Nam 10/11/1998 125774314 16/04/2013 Công an Băc Ninh Điên Tử4 Điện tử Tháng 6/2020 2.1 0865691338 phongnguyenduc1998@gmail.comĐại Chu,Long Châu,Yên Phong,Bắc Ninh

101 1141050296 Hoàng Văn Hùng Nam 14/09/1998 175077196 12/12/2015 Thanh Hóa Điện Tử 4 Điện tử còn một số môn chưa học2.21 0399463465 vanhungc111@gmail.com Trúc chuẩn 1, Đồng Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa

102 1141050253 Phan Quang Huy Nam 19/09/1998 122313428 07/04/2019 Bắc Giang Điện tử 4 Điện tử Còn một số môn chưa hoàn thành2 0349911177 phanhuy198dz@gmail.com thôn vạc tân thịnh lạng giang bắc giang

103 1141050356 Phạm Văn Chinh Nam 19/12/1998 152210636 03/01/2013  Thái Bình Điện tử 5 Điện tử Tháng 6/2020 2.69 0963793531 chinhphamfctudo@gmail.com Thụy Sơn- Thái Thụy-Thái Bình

104 1141050085 Trịnh Văn Thành Nam 26/06/2019 145834932 30/05/2019 Tỉnh Hưng Yên Điện Tử 1- K11 Điện tử Tháng 6/2020 2.23 0976674598 trinhvanthanh26061998@gmail.comNguyễn Xá- Nhân Hoà- Mỹ Hào- Hưng Yên

105 1141050271 Hoàng Quang Vũ Nam 15/01/1998 013655753 30/08/2013 TP Hà Nội Điện Tử 4 Điện tử còn nợ 1 vài môn 2.27 0356251155 Tretraukieuhanh@gmail.com Bắc Sơn Sóc Sơn Hà Nội

106 1141250034 Bùi Thị Minh Nữ 28/08/1998 187745470 25/12/2015 Nghệ An ĐH_CNKTMT1_K11 Điện tử Tháng 6/2020 3.02/4 0326881010 buiminh28081998@gmail.com Đá Dựng, Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An

107 1141050064 Phạm Văn Hào Nam 15/08/1998 036098009961 21/02/2019 Nam Trực, Nam Định Điện Tử 1 Điện tử Tháng 6/2020 2.28 0818386698 phamhao1508haui@gmail.comngưu trì, nam cường, nam trực, nam định

108 1141050297 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 08/01/1998 091880263 07/04/2015  Thái Nguyên Điện tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.46/4.0 0398305566 phuongthao.9808tn@gmail.comtổ 9, phường Quan Triều, tp Thái Nguyên,tỉnh Thái Nguyên.

109 1141050605 VŨ VĂN NAM Nam 06/03/1998 152193953 18/01/2013 CA tỉnh Thái Bình Điện tử 8 - k11 Điện tử Tháng 6/2020 2.5 0333933564 vuvannam1998ad@gmail.com thôn Đồng Tâm xã An Đồng huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình

110 1141150056 Đỗ Thanh Chuyền Nam 25/08/1998 122286992 13/07/2018 Bắc Giang TTMMT1 Điện tử Tháng 10/2020 2.3 0962983080 dochuyendz1998@gmail.com Thôn Khiêu xã Phương Sơn ,Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang

111 1141050600 Ngô Văn Chuyền Nam 08/02/1998 145838186 07/08/2013 Hưng Yên Điện tử 8 Điện tử Tháng 6/2020 2.3 0386798737 chuyenngo188@gmail.com Hoàng Xá,Trung Dũng, Tiên Lữ, Hưng Yên

112 1141050252 Nguyễn Minh Quang Nam 28/12/1998 152221280 12/06/2013 CA tỉnh Thái Bình Điện Tử 4 Điện tử Tháng 6/2020 2.45 0325493377 nguyenminhquang1007@gmail.comCao Trung, Đình Phùng, Kiến Xương, Thái Bình

113 1141050274 Đỗ Tuấn Cảnh Nam 24/04/1998 001098010762 11/09/2018 Hà Nội Điện tử 4 Điện tử Tháng 10/2020 2.44 0979924498 Dotuancanh247@gmail.com Trung Kiên - Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội

114 1141050016 Bùi Văn Muôn Nam 23/02/2019 030098001034 29/12/2015 Hải Dương Điện tử 1 Điện tử Tháng 10/2020 2.2 0355525577 mkbui34@gmail.com Hoàng Gián, Hoàng Tiến, Chí Linh, Hải Dương

115 1141050012 Mai Thị  Phương Loan Nữ 20/02/1998 125816453 23/06/2014 Bắc Ninh Điện Tử 1 Điện tử Tháng 6/2020 2.78 0971993305 mailoandt1@gmail.com Quế Võ - Bắc Ninh

116 1141050080 Nguyễn Phú Thành Nam 19/01/2019 125730860 23/01/2019 Bắc Ninh ĐIỆN TỬ 1 Điện tử Tháng 6/2020 2.5 0354104466 nguyenthanhdot1502@gmail.comGia Đông Thuận Thành Bắc Ninh

117 1141050141 Nguyễn Trí Thức Nam 14/03/1997 164599713 07/08/2015 Ninh Bình Điện tử 2 Điện tử Tháng 6/2020 2.46 0355533344 Trithucn31@gmail.com Vân Trung, xã Thượng Hoà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

118 1141250147 Nguyễn Tất Huân Nam 21/11/1998 001098016772 03/10/2016 Liên Hà, Đan Phượng, Hà NộiCông nghệ kĩ thuật máy tính 2Điện tử Tháng 6/2020 2.57 0357123344 nguyentathuan2111@gmail.comThôn Quý, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Tp.Hà Nội

119 1141250163 Lê Hoàng Việt Nam 26/05/1999 026098001346 28/07/2015 Công an Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh PhúcCông nghệ Kĩ Thuật Máy Tính 2Điện tử Tháng 6/2020 2.75 0328639393 lehoangviet668@gmail.com Làng Quân Nhân - phường Liên Bảo - TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Khoa Điện tử Người lập danh sách

Lê Văn Thái Kiều Thanh Uy


